	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	[bookmark: loai_1][bookmark: loai_1_name]Số: 3948/BKHĐT-TCTT
V/v thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022


 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của các địa phương đề nghị hướng dẫn triển khai một số nội dung quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (gọi là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP). Để làm rõ các nội dung kiến nghị của địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
[bookmark: dieu_1]1. Về công tác lập và giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm
Căn cứ kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
[bookmark: dc_1]- Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (chi tiết đến nội dung, dự án thành phần từng chương trình; danh mục dự án đầu tư (nếu có)) theo quy định tại Điều 83 và Điều 84 Luật Đầu tư công năm 2019.
[bookmark: dc_2]- Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm, giao cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm của địa phương theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
[bookmark: dc_3]- Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. Nội dung giao kế hoạch bao gồm: (1) Tổng vốn, cơ cấu vốn ngân sách nhà nước theo từng chương trình và chi tiết đến nội dung, dự án thành phần; (2) Mục tiêu, nhiệm vụ và danh mục dự án đầu tư ưu tiên (nếu có).
[bookmark: dieu_2]2. Về công tác giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách trung ương và mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
[bookmark: dc_4][bookmark: dc_5]- Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ ngân sách nhà nước hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và tại Điều 83, Điều 84 Luật Đầu tư công năm 2019. Trong đó, làm rõ phương án phân bổ ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc chi tiết đến nội dung, dự án thành phần (tổng mức và cơ cấu vốn) và danh mục dự án đầu tư.
[bookmark: dc_6]- Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, giao cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hoàn chỉnh phương án phân bổ ngân sách nhà nước, phương án giao mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
[bookmark: dc_7]- Giao dự toán ngân sách nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.
[bookmark: dieu_3]3. Về xây dựng cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
[bookmark: dc_8]Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chủ động xây dựng cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với thực tế tổ chức thực hiện tại địa phương; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
[bookmark: dieu_4]4. Về trình tự ban hành danh mục loại dự án đầu tư áp dụng cơ chế đặc thù
[bookmark: dc_9]- Căn cứ các quy định tại Chương IV và điểm a khoản 4 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và lấy ý kiến các bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực đối với danh mục loại dự án đầu tư dự kiến thực hiện theo cơ chế đặc thù. Công văn xin ý kiến đề nghị nêu rõ thời hạn các bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực cần có ý kiến trả lời UBND cấp tỉnh.
[bookmark: dc_10][bookmark: dc_11]- Đến thời hạn xử lý theo quy định, trên cơ sở ý kiến các bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực nhận được, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục loại dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Chương IV Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, quyết định hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án quy định tại Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.
- Trong quá trình tổ chức, thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị các địa phương kịp thời có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ.
[bookmark: dieu_5]5. Về thẩm quyền ban hành “mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất”
[bookmark: dc_12]Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, “Quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này.”.
[bookmark: dc_13]Theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định “2. Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.” và “4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”.
[bookmark: dc_14][bookmark: dc_15][bookmark: dc_16][bookmark: dc_17]Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ quy định về nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn theo quy định tại Điều 10, nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất tại Điều 20, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.
Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tổ chức thực hiện./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan: VPCP, UBDT và các Bộ: NNPTNT, LĐTBXH;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: KTNN, KTĐPLT, LĐVX, THKTQD;
- Trung tâm tin học Bộ;
- Lưu: VT, TCTT.
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    Kính g ? i:   ? y ban nhân dân cá c t ? nh/thành ph ?  tr ? c thu ? c Trung ương.   B ?  K ?  ho ? ch và Đ ? u tư nh ? n đư ? c văn b ? n c ? a các đ ? a phương đ ?  ngh ?  hư ? ng d ? n tri ? n khai m ? t  s ?  n ? i dung quy đ ? nh t ? i Ngh ?  đ ? nh s ?  27/2022/NĐ - CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 c ? a Chính ph ?   quy đ ? nh cơ ch ?  qu ? n lý, t ?  ch ? c  th ? c hi ? n các chương tr ình m ? c tiêu qu ? c gia (g ? i là Ngh ?  đ ? nh  s ?  27/2022/NĐ - CP). Đ ?  làm rõ các n ? i dung ki ? n ngh ?  c ? a đ ? a phương, B ?  K ?  ho ? ch và Đ ? u tư  có ý ki ? n như sau:   1. V ?  công tác l ? p và giao k ?  ho ? ch th ? c hi ? n các chương tr ình m ? c tiêu qu ? c gia gia i đo ? n  5 năm   Căn c ?  k ?  ho ? ch chương tr ình m ? c tiêu qu ? c gia giai đo ? n 5 năm đư ? c c ? p có th ? m quy ? n giao,  ? y ban nhân dân c ? p t ? nh:   -   Trình H ? i đ ? ng nhân dân c ? p t ? nh cho ý ki ? n v ?  phân b ?  v ? n đ ? u tư phát tri ? n ngu ? n ngân sách  nhà nư ? c giai đo ? n 5 năm cho c ác cơ quan, đơn v ? , c ? p tr ? c thu ? c th ? c hi ? n các chương tr ình  m ? c tiêu qu ? c gia (chi ti ? t đ ? n n ? i dung, d ?  án thành ph ? n t ? ng chương tr ình; danh m ? c d ?  án  đ ? u tư (n ? u có)) theo quy đ ? nh t ? i Đi ? u 83 và Đi ? u 84 Lu ? t Đ ? u tư công năm 2019.   -   Sau khi có Ngh ?  qu y ? t c ? a H ? i đ ? ng nhân dân c ? p t ? nh v ?  phân b ?  v ? n đ ? u tư phát tri ? n ngu ? n  ngân sách nhà nư ? c th ? c hi ? n các chương tr ình m ? c tiêu qu ? c gia giai đo ? n 5 năm, giao cơ quan  chuyên môn c ? p t ? nh hoàn ch ? nh k ?  ho ? ch th ? c hi ? n các chương tr ình m ? c tiêu qu ? c gia gia i  đo ? n 5 năm c ? a đ ? a phương theo n ? i dung quy đ ? nh t ? i kho ? n 3 Đi ? u 6 Ngh ?  đ ? nh s ?   27/2022/NĐ - CP; trình  ? y ban nhân dân c ? p t ? nh.   -   Giao k ?  ho ? ch th ? c hi ? n các chương tr ình m ? c tiêu qu ? c gia cho cơ quan, đơn v ?  và c ? p tr ? c  thu ? c theo quy đ ? nh t ? i kho ? n 5 Đ i ? u 6 Ngh ?  đ ? nh s ?  27/2022/NĐ - CP. N ? i dung giao k ?  ho ? ch  bao g ? m: (1) T ? ng v ? n, cơ c ? u v ? n ngân sách nhà nư ? c theo t ? ng chương tr ình và chi ti ? t đ ? n  n ? i dung, d ?  án thành ph ? n; (2) M ? c tiêu, nhi ? m v ?  và danh m ? c d ?  án đ ? u tư ưu tiên (n ? u có).   2. V ?  công tá c giao k ?  ho ? ch th ? c hi ? n các chương tr ình m ? c tiêu qu ? c gia h ? ng năm   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ?  giao d ?  toán ngân sách trung ương và m ? c tiêu,  nhi ? m v ?  hàng năm th ? c hi ? n các chương tr ình m ? c tiêu qu ? c gia,  ? y ban nhân dân c ? p t ? nh:   -   Trình   H ? i đ ? ng nhân dân c ? p t ? nh quy ? t đ ? nh phân b ?  ngân sách nhà nư ? c h ? ng năm th ? c hi ? n  các chương tr ình m ? c tiêu qu ? c gia theo quy đ ? nh t ? i Đi ? u 30, Đi ? u 31 Lu ? t Ngân sách nhà nư ? c  năm 2015 và t ? i Đi ? u 83, Đi ? u 84 Lu ? t Đ ? u tư công năm 2019. Trong đó, làm r õ  phương án 

